134. KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI

134.1. ĐIỀU KIỆN AO, LỒNG NUÔI:

Nuôi ao:

- Độ sâu: 1,5 - 1,7m

- Bờ ao vứng chắc, không rò rỉ cao hơn mặt nước 0,6-0,8m

- Đáy ao được cải tạo diệt tạp kỹ, vét các lớp mùn bã hữu cơ trước nếu là ao củ, bón vôi bột từ 10-15kg/100 m2 , phơi nắng 5-7 ngày, kiểm tra độ pH đất bằng độ pH nước nuôi trong khoảng từ 6,5-8,5 tốt nhất 7-8. 

- Ao có cống cấp thoát nước thuận lợi, có thiết bị chắn giữ và lọc tạp chất hại cá vào ao khi cấp nước. 

- Nguồn nước nuôi cá phải tốt, nước sạch không sử dụng nguồn nước thải từ chuồng trại chăn nuôi khu công nghiệp nông nghiệp và nước thải sinh hoạt. Nước nuôi phải được kiểm soát kỷ về mặt chất lượng trước khi lấy vào ao. 

- Sử dụng phân hoá học để gây màu nước cho ao nuôi tạo nguồn thức ăn tự nhiên gồm, phân đạm 1kg, phân lân 2kg/100 m2 . Sau 5-7 ngày nước lên màu xanh lụa nhạt tién hành thả cá. 

Nuôi lồng:

Lồng có dạng hình khối chữ nhật, kíhc thước dài x rộng x cao. 

- Kích thước phổ biến hiện nay là: 3m x 2m x 1,7m 

Hoặc 4m x 3m x 1,7m

- Lồng làm bằng tre hóp cả cây, gỗ hoặc nhựa composite. Hai đàu để khe hở từ 0,5-1cm để nước lưu thông dễ dàng, 2 mặt bên và đáy thường bằng ván gõ khít không để lọt thức ăn. 

+ Do nuôi ở sông nên tốc độ dòng chảy 0,2 -0,3 m/s. Đặt mỗi cụm 20 lồng, các cụm cách nhau 150-200m. 

+ Nuôi ở chứa nước lưu thông 0,1-0,2m/s. Mỗi cụm 15 lồng, các cụm đặt cách nhau 200-300m. 

Trước khi thả cá giống vào nuôi phải cải tạo, vệ sinh. 

- Đối với lồng bè phảo cọ rữa sạch, phơi khô và dùng nước vôi hoặc CaCl2. Phun đều toàn bộ lồng nuôi cá. Sau đó phơi khô 1-2 ngày, cọ rữa sạch và hạ thuỷ. Lồng đặt ngập nước 1,2-1,5m, cách đáy 1,5 -2m trở lên. 

134.2. TIÊU CHUẨN GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ NUÔI:

- Giống cá được mua từ cơ sở sản xuất giống có uy tính cung cấp, có bảo hành về chất lượng nuôi. Cá giống phải khoẻ mạnh kíhc thước phải đồng đều, cân đối, không dị hình, không mang mầm bệnh, phỉa qua giai đoạn thuần dưỡng (tập ăn thức ăn chết dần dần). 

- Cỡ cá nuôi: 5-6cm

- Mật độ nuôi: 2-3con/ m2. Nếu nuôi trong lồng bè mật độ 50/m2. 

- Trước khi thả cá xuống ao, cá giống được khử trùng bằng ngâm tắm trong nước muối 3% từ 3-5 phút. 

Thời vụ nuôi: Ở miền bắc bắt đầu từ tháng 4, ở miền nam có thể nuôi quanh năm. Thả cá giống tập trung đủ mật độ trong vòng 7-10 ngày. 

134.3. THỨC ĂN :

Thức ăn cho cá rôphi nuôi tạo sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm chủ yếu là thức ăn chế biến công nghiệp có hàm lượng prôtêin 25-30%, không chứa kháng sinh, hoá chất trong thành phần thức ăn. Nếu dùng thứcc ăn phối chế sẵn thành phần gồm: Bọt cá 10% + bột đậu tương 12% + ngô lạc 15% + bột ngô 17% + bột sắn 5% + cám gạo 40% + Premix 1%. 

Thức ăn nấu chính, lượng thức ăn công nghiệp hàng ngày dược tính bằng % tổng khối lượng cá nuôi trong ao. 

Cỡ cá 5-20g thức ăn dạng viên mãnh bằng 5% tổng khối lượng cá. 

Cỡ cá 20-100g thức ăn dạng viên nổi bằng 3-3,5% tổng khối lượng cá. 

Cỡ cá 100-300g thức ăn dạng viên nổi bằng 3% tổng khối lượng cá. 

Cá lớn hơn 300g thức ăn dạng viên nổi bằng 2% tổng khối lượng cá. 

Mỗi ngày cho ăn 2 lần vào sáng và chiều, cho vào sàn, khung đặt cố định trong ao. 

134.4. CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ:

Kiểm tra môi trường:

Theo dõi mức nước màu nước trong ao. Nếu nước cạn phải cấp bù nước, nếu mức nướcc trong ao có màu xanh đen phải cấp thêm nước mới để cải thiện màu nước. 

Định kỳ theo dõi hàm lượng ôxy trong ao để vận hành máy quạt nước nhất là lúc về đêm gần sáng. 

Theo dõi hoạt động của cá:

Thường xuyên kiểm tra hoạt động của cá, nếu thấy cá bơi lội khác thường phải vớt lên kiểm tra. Kiểm tra sàng ăn để xác định khả năng bắt mồi cảu ác để điều chỉnh thức ăn. 

Định kỳ thay nước mới:

Từ tháng nuôi thức 3 thay nước 2 lần/tháng, mỗi lần thay và cấp nưứoc mới 1/3 lượng nước trong ao. 

Tháng thứ 4 thay nước 4 lần/tháng, mỗi lần thay 1/3 ao và cấp đủ nước mới. 

Tháng thứ 5-6  thay nước 4 lần/tháng, mỗi lần thay 1/2 ao và cấp đủ nước mới. 

Đối với cá nuôi ở lồng cứ 3 ngày vệ sinh lồng cá 1 lần và kiểm tra lồng. 

134.5. THU HOẠCH:

- Cá nuôi một đạt trọng lượng 0,6 -1kg/con có thể thu hoạch. 

- Thu hoạch vào những ngày biển động, gió mùa, tết, lễ sẽ bán giá cao. 


- Có thể thu tỉa bằng chài, kéo lưới hoặc tháo cạn thu hoạch toàn bộ khi tìm được thị trường tiêu thụ. 
